
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tổ 4, Khu phố Phú Lộc, Phường Tân Phú, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước, 
Việt Nam

30/06/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN MINH ĐẠI HẢI

3801275234

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

2. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

3. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh. Bán buôn các 
sản phẩm nhựa

4669

4. Bán buôn tổng hợp 4690

5. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

6. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

7. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

8. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4724

9. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm
Chi tiết: Sản xuất túi nhựa

1512

10. Sản xuất giày, dép
Chi tiết: Sản xuất giày, dép nhựa

1520

11. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh
Chi tiết: Sản xuất nhựa dạng nguyên sinh

2013

12. Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su 2211

13. Sản xuất sản phẩm khác từ cao su
Chi tiết: Sản xuất đồ dùng bằng cao su tổng hợp hoặc thiên 
nhiên

2219

14. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm từ nhựa, chai lọ bằng nhựa

2220(Chính)

15. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

16. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN MINH ĐẠI HẢI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: MINH DAI HAI GROUP COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: MDH GROUP

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0706115568
Email: minhdaihai.group@gmail.com

Fax:
Website:
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9.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1LÊ VẠN 
NAM

Việt 
Nam

Thôn Trung Hòa, Xã 
Hoằng Tân, Huyện 
Hoằng Hoá, Tỉnh 
Thanh Hoá, Việt Nam

3.000.000.000 33,333 038083001457

2TRỊNH THỊ 
NAM 
PHƯƠNG

Việt 
Nam

Số 101, KP.5, Phường 
Hố Nai, Thành phố 
Biên Hoà, Tỉnh Đồng 
Nai, Việt Nam

3.000.000.000 33,333 075183009101

3TRẦN 
QUỐC 
HOÀNG

Việt 
Nam

Tổ 03, Khu phố Long 
Đức 3, Phường Tam 
Phước, Thành phố 
Biên Hoà, Tỉnh Đồng 
Nai, Việt Nam

3.000.000.000 33,333 040084013431

17. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

18. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu

2599

19. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết: Sản xuất nội thất bằng nhựa
Sản xuất đệm nhựa dạng tổ ong không phủ được

3100

20. Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao
Chi tiết: Sản xuất đồ dụng cụ thể thao nhựa

3230

21. Sản xuất đồ chơi, trò chơi
Chi tiết: Sản xuất đồ chơi, chương trình trò chơi nhựa

3240

22. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng
Chi tiết: Sản xuất các thiết bị quang học bằng nhựa
Sản xuất thiết bị nha khoa và y khoa bằng nhựa

3250

23. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất mũ nhựa cứng và các thiết bị bảo vệ an toàn 
cá nhân khác bằng nhựa

3290

24. Tái chế phế liệu 3830

25. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Phước

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       040084013431
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ 03, Khu phố Long Đức 3, Phường Tam Phước, Thành phố Biên 
Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ 03, Khu phố Long Đức 3, Phường Tam Phước, Thành phố Biên 
Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN QUỐC HOÀNG Nam

20/10/1984 Kinh Việt Nam

12/08/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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